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I. TRẮC NGHIỆM: (5,0đ) Hãy chọn trả lời đúng nhất và ghi đáp án vào phần bài làm: 

Câu 1. Chúng ta nên lựa chọn phương án ứng xử nào dưới đây khi gặp tình trạng bạo lực học 

đường? 

A. Bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc tiêu cực. 

B. Kêu gọi bạn bè cùng tham gia bạo lực. 

C. Tỏ thái độ khiêu khích, thách thức đối thủ. 

D. Sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả đối thủ.  

Câu 2. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của bạo lực học đường? 

A. Lăng mạ, xúc phạm. C. Đến trễ hẹn. 

B. Đe doạ, khủng bố. D. Cô lập, tẩy chay. 

Câu 3. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được thể hiện rõ nhất trong văn bản 

pháp luật nào dưới đây? 

A. Luật Trẻ em. C. Luật Tố tụng Hình sự. 

B. Luật Lao động. D. Luật Hôn nhân và Gia đình. 

Câu 4. Quản lí tiền giúp chúng ta:  

A. có tiền chơi game.  C. chủ động chi tiêu hợp lí.  

B. tốn kém thời gian quản lí. D. có tiền tiêu xài thoải mái. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của việc quản lí tiền hiệu quả? 

A. Đầu tư cho tương lai.                   

B. Rèn luyện tiết kiệm. 

C. Dự phòng cho trường hợp khó khăn.                     

D. Nâng cao thu nhập hằng tháng.    

Câu 6. Quản lí tiền giúp chúng ta rèn luyện đức tính gì? 

A. chăm chỉ.    .  C. siêng năng. 

B. tiết kiệm.      D. khoan dung. 

Câu 7. Hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?  

A. Buôn bán ma tuý. C. Chặt cây phá rừng.            

B. Đánh bài ăn tiền. D. Nghiện rượu, bia. 

Câu 8. Câu tục ngữ nào dưới đây nói lên mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình? 

A. Đi thưa về gửi. C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.  

B. Lá lành đùm lá rách. D.Lời chào cao hơn mâm cỗ. 

Câu 9. Để tránh sa vào tệ nạn xã hội, học sinh cần phải làm gì? 

A. Hạn chế tiếp xúc với mọi người. 

B. Không đi chơi quá khuya. 

C. Chỉ chơi với bạn cùng lớp. 

D. Học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ, thầy cô giáo. 

Câu 10. Thành ngữ nào dưới đây phản ánh về tệ nạn xã hội mê tín dị đoan?  

A. Bói ra ma quét nhà ra rác. C. Mặc áo quá đầu.   

B. Cờ bạc là bác thằng bần. D.Rượu cổ be, chè đáy ấm. 

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

Câu 11. (1 điểm) Em hãy nêu nguyên nhân của tệ nạn xã hội? 

Câu 12. (1 điểm) Có ý kiến cho rằng: “Những người mắc tệ nạn xã hội đều là người xấu.” Em đồng 

tình hay không đồng tình với ý kiến trên? Vì sao? 
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Câu 13. (2 điểm) Xem quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, cô M biết được ở một huyện miền núi 

phía Bắc có một ông thầy cúng có thể điều trị cắt cơn cho người nghiện ma tuý. Theo như quảng cáo 

thì ông thầy này đã giúp cho rất nhiều người hết nghiện ma tuý bằng việc cúng bái. Cô M phân vân 

không biết có nên đưa cậu con trai đang nghiện ma tuý đến để điều trị hay không. 

a) Theo em, thầy cúng có thể chữa nghiện ma túy không? 

b) Em có lời khuyên gì cho cô M? 

Câu 14. (1 điểm) Bạn B sinh ra trong một gia đình có điều kiện và là con một nên được bố mẹ chiều 

chuộng và thỏa mãn mọi đòi hỏi của B. B đua đòi ăn chơi, tập tành hút thuốc và sa ngã vào con 

đường nghiện ngập. Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao? 

BÀI LÀM: 

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0đ) 
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